
BUỔI THỜI GIAN THỨ NGÀY

1 FIN 301 Quản trị tài chính 1 3 55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T ThS. Mai Xuân Bình TỐI 18h00-21h00 6 09/01/2026 X30-TSĐ2 FIN301

2 HRM 301 Quản trị nhân lực 3 55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T ThS. Lê Thị Khánh Ly TỐI 18h00-21h00 7 10/01/2026 X30-TSĐ2 HRM301

3 ACC 303 Kế toán quản trị 2 3 55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T ThS. Lê Thị Huyền Trâm CHIỀU 14h00-17h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2 ACC303

4 ECO 302 Kinh tế trong quản trị 2 55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T TS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn CHIỀU 14h00-17h00 7 17/01/2026 X30-TSĐ2 ECO302

5 AUD 351 Kiểm toán căn bản 3 55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T TS. Hồ Tuấn Vũ TỐI 18h00-21h00 CN 25/01/2026 X30-TSĐ2 AUD351

6 ENG 308 Nghe 3 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Trần Hữu Hƣng TỐI 18h00-21h00 7 10/01/2026 X30-TSĐ2 ENG308

7 LIN 316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 14h00-17h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2 LIN316

8 ENG 309 Nói 3 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm TỐI 18h00-21h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2 ENG309

9 ENG 357 Viết 4 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Nguyễn Thị Cúc TỐI 18h00-21h00 6 16/01/2026 X30-TSĐ2 ENG357

10 ENG 356 Đọc 4 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Phan Thị Tịnh Tâm CHIỀU 14h00-17h00 7 17/01/2026 X30-TSĐ2 ENG356

11 POS 151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Nguyễn Thị Hải Lên CHIỀU 14h00-17h00 CN 18/01/2026 X30-TSĐ2-NAB POS151

12 ENG 372 Dịch Báo Cáo Văn Hóa - Xã Hội 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Dương Hữu Phƣớc TỐI 18h00-21h00 CN 18/01/2026 X30-TSĐ2 ENG372

13 PHI 306 Logic Học 3 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Nguyễn Mậu Minh TỐI 18h00-21h00 7 10/01/2026 X30-TSĐ2 PHI306

14 ECO 152 Căn bản kinh tế vĩ mô 3 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Võ Thị Thanh Thƣơng CHIỀU 14h00-17h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2-LKT ECO152

15 LAW 283 Luật Lao Động 3 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Lê Thị Bích Ngọc TỐI 18h00-21h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2 LAW283

16 LAW 307 Luật Thƣơng Mại 2 2 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Châu Thị Ngọc Tuyết SÁNG 8h00-11h00 CN 18/01/2026 X30-TSĐ2 LAW307

17 LAW 105 Lý Luận chung về NN & Pháp Luật 3 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Trần Quang Trung TỐI 18h00-21h00 CN 18/01/2026 X30-TSĐ2 LAW105

18 LAW 308 Luật Dân Sự 2 2 19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T ThS. Nguyễn Thị Thu Hà TỐI 18h00-21h00 CN 25/01/2026 X30-TSĐ2 LAW308
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19 MEC 202 Cơ lý thuyết 2 2 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T TS. Trần Thu Hiền TỐI 18h00-21h00 CN 11/01/2026 X30-TSĐ2-XDD MEC202

20 GLY 291 Địa chất công trình 3 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T ThS. Lương Tấn Lực TỐI 18h00-21h00 6 16/01/2026 X30-TSĐ2-XDD GLY291

21 MEC 212 Sức Bền Vật Liệu 2 2 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T ThS. Trần Thanh Việt CHIỀU 14h00-17h00 7 17/01/2026 X30-TSĐ2-XDD MEC212

22 MEC 306 Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 4 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T ThS. Phan Đình Thoại TỐI 18h00-21h00 7 17/01/2026 X30-TSĐ2-XDD MEC306

23 CIE 376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 3 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T ThS. Lê Cao Vinh TỐI 18h00-21h00 CN 18/01/2026 X30-TSĐ2-XDD CIE376

55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T

19 X30(DNG2_SG2_HN1) _LKT_T

18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T

53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T

55 X30(DNG2_SG2_PY2_DK2) _KDN_T

26 CIE 377 ĐA Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 1 18 X30(DNG2_SG2_DK2) _XDD_T ThS. Lê Cao Vinh

27 DTE 201 Đạo đức trong công việc 2 53 X30(DNG2_SG2_DK2_HN1) _NAB_T ThS. Phạm Thị Uyên Thi

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày ……tháng 01 năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC

301ENG24

Chủ nghĩa xã hội khoa học351POS ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân

ThS. Nguyễn Thị Bích Giang2Anh Ngữ Cao Cấp 1

25 2

Không thi  (Sinh viên nộp Đồ án)

Không thi (Sinh viên nộp tiểu luận)

X30-TSĐ2 POS351 ĐH6

TỐI 18h00-21h00 5 22/01/2026 X30-TSĐ2 ENG301

TỐI 18h00-21h00 7 24/01/2026
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